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TUẦN 6
 NGÀNH GIUN DẸP
BÀI 11: SÁN LÁ GAN
I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển
- Sán lá gan sống kí sinh ở gan và mật trâu, bò.
- Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên.
- Mắt và lông bơi tiêu giảm, ruột phân nhánh.
- Cơ quan sinh dục lưỡng tính phát triển.
- Cơ quan di chuyển tiêu giảm, giác bám phát triển, có thể luồn lách trong môi trường kí sinh.
II. Dinh dưỡng
- Sán lá gan có cơ hầu khỏe hút chất dinh dưỡng từ vật chủ đưa vào 2 nhánh ruột để tiêu hóa.
- Sán lá gan chưa có hậu môn.
III. Vòng đời sán lá gan
Sán trưởng thành (trâu, bò) → trứng → ấu trùng có lông→ ấu trùng trong ốc → ấu trùng có đuôi→ kết kén→ Sán lá gan trưởng thành (Trâu, bò).   
Luyện tập
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây có ở vòng đời của sán lá gan?
A. Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng.
B. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng giống nhau.
C. Sán trưởng thành sẽ kết bào xác vào mùa đông.
D. Ấu trùng sán có tỉ lệ trở thành sán trưởng thành cao.
Câu 2: Vật chủ trung gian thường thấy của sán lá gan là gì?
A. Cá.                                     B. Ốc                                 C. Trai.                      D. Hến.
Câu 3: Nơi kí sinh của sán lá gan ở trâu, bò là
A. Gan                                B. Tim                           C. Phổi                        D. Ruột non

Bài 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP
I. Một số giun dẹp khác
- Sán lông thích nghi với lối sống bơi lội tự do, thường ẩn núp ở các khe đá để tìm thức ăn.
- Sán lá máu kí sinh trong máu người, ấu trùng chui qua da người khi tiếp xúc nơi nước ô nhiễm.
- Sán bã trầu kí sinh ở ruột lợn. Vòng đời qua vật chủ trung gian là ốc gạo, ốc mút.
- Sán dây kí sinh ở ruột non người và cơ bắp trâu, bò. Người ăn phải thịt trâu, bò, lợn gạo sẽ mắc bệnh sán dây.
II. Phòng chống bệnh do giun dẹp kí sinh
[bookmark: _GoBack]Đối với người:	
+ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Rửa tay trước khi ăn.	
+ Không ăn thịt lợn gạo, bò gạo, thịt tái, nem sống.	
+ Tẩy giun định kỳ 6 tháng/1 lần. 	
Đối với động vật:	
+ Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.	
+ Vệ sinh và bảo vệ môi trường. 	
Luyện tập
Câu 1:  Ngành giun dẹp, loài nào sống tự do
A. Sán lông                    B. Sán lá                  C. Sán dây                     D. Không loài nào
Câu 2: Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người? 
A. Sán bã trầu    B. Sán lá gan     C. Sán dây       D. Sán lá máu
Câu 3: Nhóm nào dưới đây có giác bám?
A. sán dây và sán lông.                  B. sán dây và sán lá gan.
C. sán lông và sán lá gan.            D. sán lá gan, sán dây và sán lông.NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
 Học sinh ghi bài và làm phần luyện tập đầy đủ vào tập.
 Học sinh hiểu được bài và học thuộc nội dung 11 và mục I bài 12.






